
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221124-

0005

CHỀNH 

CỎNG 
KÍN 75191010766 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/8/1991

Tổ 8 ấp 2, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp Bách 

Khoa 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6964 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

221123-

0035

ĐÀO 

CÔNG 
TIẾN 77091007560 30/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/5/1991

Ấp Việt Kiều, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6965 Cấp mới

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 154

(Ban hành kèm Quyết định số 1479/QĐ-SYT   ngày  28 tháng  11   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (27 HS)

a. Cấp mới (27 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

3

000.00.1

2.H19-

221123-

0038

 VŨ THỊ 

KIM 
THOA 66193012603 15/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/06/1993

98/9/22 Phan 

Huy Ích, 

phường 15, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

tất Thành

 Nhà thuốc 6966 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221123-

0039

 

NGUYỄN 

THỊ 

HOÀN 40193045448 18/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/3/1993

97/9 Khu phố 

Tân phú 2, 

phường Tân 

Bình, thị xã 

Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6967 cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

221122-

0020

NGUYỄN 

THỊ 

THÙY 

TÂM 74181010046 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/02/1981

Tổ 5A ấp 1A, 

xã Phước 

Hoà, huyện 

Phú Giáo, 

tỉnh Bình 

Dương

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Đại học 

kinh tế 

Kỹ Thuật 

Bình 

DƯơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6968 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

6

000.00.1

2.H19-

221122-

0002

Nguyễn 

Thị Lan 

Hương

75198013410 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/07/1998

Tổ 2, Ấp 3, 

xã Núi 

Tượng, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6969/QĐ-SYT cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

221122-

0010

Hồ Thị 

Hồng Nhi
52196008596 29/03/2022

Cục 

cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/09/1996

thị trấn Tuy 

Phước, huyện 

Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2017
cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6970 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

221122-

0012

Hoàng 

Diệp 
Linh 19199003185 7/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/02/1999

phường Túc 

Duyên, thành 

phố Thái 

Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao đẳng 

y dược 

Pastuer

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6971 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

9

000.00.1

2.H19-

221122-

0013

Nguyễn 

Thị 
Thủy 27199008039 9/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/04/1999

xã Dũng Liệt, 

huyện Yên 

Phong, tỉnh 

Bắc Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao đẳng 

y dược 

hà nội

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6972 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

221122-

0014

Phạm Thị Lệ 60193001004 5/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/06/1993

Tổ 54 KP4C, 

phường Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6973

cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề số 

4237/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

11

000.00.1

2.H19-

221122-

0015

Nguyễn 

Đình 
Thành 34090018767 21/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/05/199

0

58 Tổ 32 ấp 

Trầu, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020
đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6974 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

12

000.00.1

2.H19-

221122-

0016

Nguyễn 

Trúc 
Anh 91193000376 13/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/04/1993

318 Bình 

Thạnh, 

phường Bình 

Hưng Hòa, 

quận Bình 

Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

miền 

Đông

 Nhà thuốc 6975 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221122-

0017

Lê Thị Thu Ngân 72191014751 3/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/08/1991

Khu phố 3, 

phường 2, 

thành phố 

Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 6976 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221122-

0018

TRẦN THỊ HẢO 44186000051 15/03/2016

Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

về dân cư

20/03/1986

xã An Ninh, 

huyện Quảng 

Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6977 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

15

000.00.1

2.H19-

221122-

0019

TRẦN TÚ TRINH 79195030282 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/07/1995

284/11, 

phường 05, 

quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp Bách 

Khoa Sài 

Gòn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

6978 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

221121-

0004

Hoàng Thu Thủy 39179038854 12/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/06/1979

109 Chung cư 

B1, phường 

Quang Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6979 cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221121-

0005

Nguyễn 

Ngọc 
Phụng 250988624 4/9/2018

CA Lâm 

Đồng
21/03/1996

60C Nguyễn 

Trường Tộ, 

phường Lộc 

Tiến, thành 

phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6980 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

18

000.00.1

2.H19-

221121-

0013

Phạm Thị Thúy 36178015706 12/4/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/5/1978

79/24C KP1, 

phường Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6981 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

221121-

0023

Nguyễn 

Quốc 
Dũng 75092010838 18/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/01/199

2

87 KP2, 

phường Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6982 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

221121-

0024

 LÂM 

TRƯỜNG 
AN 82093000130 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/05/199

3

Số 7, đường 

số 12 (nối 

dài), khu phố 

3, phường 

Tân Quy, 

quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

nguyễn 

tất Thành

 Nhà thuốc 6983 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

21

000.00.1

2.H19-

221121-

0025

 HOÀNG 

THỊ 
NỮ 70187000240 24/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/3/1987

Tổ 17, khu 

phố Mỹ 

Thạnh, xã Mỹ 

Xuân, huyện 

Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6984 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

221121-

0027

Lê Thùy Dung 75190022802 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/07/1990

Kp Long Đức 

1, phường 

Tam Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6985 cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221122-

0024

Nguyễn 

Thị Thanh 

Tâm

40182035174 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/07/1982

Khu phố 

Long Đức  1, 

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6986

Cấp 

mới 

(chứng 

chỉ 

hành 

nghề số 

1255/Đ

NAI-

CCHND 

 cấp 



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

24

000.00.1

2.H19-

221123-

0036

Nguyễn 

Thị Vân 
Anh 27182002612 4/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/07/1982

47 Khu phố 9, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6987 cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

221118-

0018

Phạm Thị 

Lan 
Hương 33187014903 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/09/1987

K3/238C, khu 

phố 1, 

phường Bửu 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

7/12/1905
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 2/17/1919 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

26

000.00.1

2.H19-

221121-

0015

Lã Thị Ngân 272416140 24/06/2017
CA 

Đồng Nai
20/06/1983

Ấp Đất Mới, 

xã Long 

Phước, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

7/9/1905

Trung 

cấp quân 

y 2

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

2/18/1919

Cấp 

mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề số 

4432/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

28/9/202

0)

27

000.00.1

2.H19-

221121-

0002

Nguyễn 

Yến 
Nhi 75193014195 16/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/11/1993

Khu phố 1, 

phường Xuân 

Trung, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

7/12/1905

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đồng

 Nhà thuốc 2/19/1919 cấp mới

Tổng cộng: 27 Hồ Sơ (18 DSĐH,  5 DSTH, 02 DHCNTH, 2 DSCĐ )
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